
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
ĐỀ THI THỬ - ĐỀ SỐ 21

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT TỪ 2025

MÔN: TOÁN

Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề

Họ tên thí sinh: ..........................................
Số báo danh: .............................................

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu
12 .

Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số  có đồ thị như hình dưới đây.

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?

A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 2. Cho đồ thị hàm số  có đồ thị như hình dưới đây.

Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là đường thẳng:

y = f(x)

(−1; 0)

(−1; 1)

(0; 1)

(0; 2)

y = f(x)
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A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 3. Họ nguyên hàm của hàm số  là:

A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 4. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , vectơ nào sau đây là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng 

 ?

A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 5. Trong không gian với hệ tọa độ , phương trình nào sau đây là phương trình tham số của

đường thẳng?

A. .

B. .

C. .

D. .

x = 1

x = −1

y = 1

y = −1

f(x) = cosx

− cosx + C

cosx + C

sinx + C

− sinx + C

Oxyz

(P ) : x − 2y + 3z + 5 = 0

​ =n1 (1; 2; 3)

​ =n2 (1; −2; 3)

​ =n3 (1; −2; −3)

​ =n4 (1; 3; 5)

Oxyz

​ ​

⎩⎨
⎧ x = 3 + t2

y = 2 − t.
z = 4 + 2t

​ ​

⎩⎨
⎧ x = 3 + 3y

y = 4 − 2t2

z = −3 + 2t

​ ​

⎩⎨
⎧ x = 3 − t

y = 4 + 2t.
z = 5t2

​ ​⎩⎨
⎧ x = 3 + 2t

y = 4 + 3t
z = 5 + 4t
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Câu 6. Trong không gian với hệ tọa độ , cho mặt cầu

tâm của mặt cầu  có tọa độ là

A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 7. Cho hai biến cố  với . Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. .

B. .

C. .

D. 

Câu 8. Xét mẫu số liệu ghép nhóm có phương sai bằng 9 . Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu đó bằng:

A. 3 .

B. 9 .

C. 18 .

D. 81 .

Câu 9. Trong không gian với hệ tọa độ , tọa độ của vectơ  là:

A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 10. Cho các hàm số  liên tục trên đoạn  và có đồ thị như hình dưới đây.

Khi đó, diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số  và hai đường thẳng 

 là:

A. .

B. .

Oxyz

(S) : (x− 3) +2 (y + 2) +2 (z − 7) =2 42

(S)

(3; −2; 7)

(3; 2; 7)

(−3; 2; −7)

(3; −2; −7)

A,B 0 < P (B) < 1

P (A) = P ( ) ⋅B̄ P (A ∣ B) + P (B) ⋅ P (A ∣ )B̄

P (A) = P (B) ⋅ P (A ∣ B) − P ( ) ⋅B̄ P (A ∣ )B̄

P (A) = P ( ) ⋅B̄ P (A ∣ ) −B̄ P (B) ⋅ P (A ∣ B)

P (A) = P (B) ⋅ P (A ∣ B) + P ( ) ⋅B̄ P (A ∣ )B̄

Oxyz ​j

(1; 1; 1)

(0; 0; 1)

(0; 1; 0)

(1; 0; 0)

y = f(x), y = g(x) [a; b]

y = f(x), y = g(x)
x = a,x = b

S = ​ ∣f(x) −∫
b

a
g(x)∣dx

S = ​[g(x) −∫
a

b
f(x)]dx
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C. .

D. .

Câu 11. Cho hàm số  liên tục trên  và có một nguyên hàm là . Biết rằng 

. Giá trị của biểu thức  bằng:

A. 13.

B. -7 .

C. 7 .

D. 30 .

Câu 12. Trong không gian với hệ tọa độ , khoảng cách từ điểm  đến mặt phẳng 

 bằng:

A. 6 .

B. -6 .

C. .

D. .

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4 .

Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Trong không gian với hệ tọa độ , cho đường thẳng  (  là tham số) và

mặt phẳng .

a) Vectơ có tọa độ  là một vectơ chỉ phương của .

b) Vectơ có tọa độ  là một vectơ pháp tuyến của .

c) Côsin của góc giữa hai vectơ  và  bằng .

d) Góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của độ) bằng .

Câu 2. Cho hàm số .

a) Đồ thị hàm số đã cho có tiệm cận đứng là đường thẳng .

b) Đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là đường thẳng .

c) Đạo hàm của hàm số đã cho là .

d) Hàm số đã cho có 3 cực trị.

Câu 3. Trong không gian với hệ tọa độ , cho bốn vệ tinh , 

. Điểm  trong không gian, biết khoảng cách từ các vệ tinh đến điểm  lần lượt

là .

a) .

b) .

c) .

S = ​[f(x) −∫
b

a
g(x)]dx

S = ​ ∣f(x) −∫
a

b
g(x)∣dx

y = f(x) R F (x) F (1) =
10,F (3) = 3 ​ f(x)dx∫1

3

Oxyz A(−1; 2; 5) (P ) :
x − y + 2z − 1 = 0

​6

2
​6

Oxyz Δ : ​ ​⎩⎨
⎧ x = 2 + 5t

y = 1 + 12t
z = 6 − 13t

t

(P ) : x − 2y − 2z + 2 = 0

(2; 1; 6) Δ

(1; 2; −2) (P )

=u (5; 12; −13) =n (1; −2; −2) ​

39 ​2
7

Δ (P ) 83∘

y = ​

x−1
x −2x+20252

x = 1

y = x + 1

y =′
​(x−1)2

x −2x−20232

Oxyz A(0; 4; 5),B(0; 5; 4),C(1; 3; 3)
D(1; −1; 3) M(a; b; c) M

AM = 5,BM = 5,CM = 3,DM = 3

a +2 (b − 4) +2 (c − 5) =2 a +2 (b − 5) +2 (c − 4) =2 25

(a − 1) +2 (b − 3) +2 (c − 3) =2 (a − 1) +2 (b + 1) +2 (c − 3) =2 9

b = c
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d) .

Câu 4. Một xe ô tô đang chạy với tốc độ  thì người lái xe bất ngờ phát hiện chướng ngại vật

trên đường cách đó 50 m . Người lái xe phản ứng một giây, sau đó đạp phanh khẩn cấp. Kể từ thời
điểm này, ô tô chuyển động chậm dần đều với tốc độ , trong đó  là thời gian

tính bằng giây kể từ lúc đạp phanh. Gọi  là quãng đường xe ô tô đi được trong  (giây) kể từ lúc đạp

phanh.

a) Quãng đường  mà xe ô tô đi được trong thời gian  (giây) là một nguyên hàm của hàm số .

b) .

c) Thời gian kể từ lúc đạp phanh đến khi xe ô tô dừng hẳn là 20 giây.

d) Xe ô tô đó không va vào chướng ngại vật ở trên đường.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6 .

Câu 1. Một chiếc bát thuỷ tinh có bề dày của phần xung quanh là một khối tròn xoay, khi xoay hình
phẳng  quanh một đường thẳng  bất kì nào đó mà khi gắn hệ trục tọa độ  (đơn vị trên trục là

decimét) vào hình phẳng  tại một vị trí thích hợp, thì đường thẳng  sẽ trùng với trục . Khi đó, hình

phẳng  được giới hạn bởi các đồ thị hàm số  và hai đường thẳng 

(như hình dưới). Thể tích của bề dày chiếc bát thuỷ tinh đó bằng bao nhiêu decimét khối? (làm tròn kết
quả đến hàng phần mười).

Câu 2. Một người gửi 60 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất  tháng. Biết rằng nếu không rút
tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu (hay gọi là lãi
kép). Giả sử trong nhiều tháng liên tiếp kể từ khi gửi tiền, người đó không rút tiền ra và lãi suất không
thay đổi. Hỏi từ tháng thứ mấy trở đi, người đó có hơn 66 triệu đồng?

M(1; 1; 1)

65 km/h

v(t) = −10t + 20( m/s) t

s(t) t

s(t) t v(t)

s(t) = −5t +2 20t

D a Oxy

D a Ox

D y = x + ​, y =
x
1 x x = 1,x = 4

0, 5%/
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Câu 3. Trong một khung lưới ô vuông gồm các hình lập phương, xét các đường thẳng đi qua hai nút
lưới (mỗi nút lưới là đỉnh của hình lập phương), người ta đưa ra một cách kiểm tra độ lệch về phương
của hai đường thẳng bằng cách gắn hệ tọa độ  vào khung lưới ô vuông và tìm vectơ chỉ phương

của hai đường thẳng đó. Giả sử, đường thẳng  đi qua hai nút lưới  và , đường

thẳng  đi qua hai nút lưới  và . Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị của độ thì góc

giữa hai đường thẳng  và  bằng  (  là số tự nhiên). Giá trị của  bằng bao nhiêu?

Câu 4. Một xí nghiệp mỗi ngày sản xuất ra 2000 sản phẩm trong đó có 39 sản phẩm lỗi. Lần lượt lấy ra
ngẫu nhiên hai sản phẩm không hoàn lại để kiểm tra. Tính xác suất của biến cố: "Sản phẩm lấy ta lần
thứ hai bị lỗi" (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 5. Một xe ô tô chở khách du lịch có sức chứa tối đa là 16 hành khách. Trong một khu du lịch, một
đoàn khách gồm 22 người đang đi bộ và muốn thuê xe về khách sạn. Lái xe đưa ra thỏa thuận với đoàn

khách du lịch như sau: Nếu một chuyến xe chở  (người) thì giá tiền cho mỗi người là  (nghìn

đồng). Với thoả thuận như trên thì lái xe có thể thu được nhiều nhất bao nhiêu triệu đồng từ một chuyến
chở khách (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Câu 6. Người ta xây dựng một chân tháp bằng bê tông có dạng khối chóp cụt tứ giác đều. Cạnh đáy
dưới dài 6 m , cạnh đáy trên dài 4 m , cạnh bên dài 4 m (như hình dưới). Biết rằng chân tháp được làm
bằng bê tông tươi với giá tiền là 1500000 đồng . Số tiền để mua bê tông tươi làm chân tháp là bao

nhiêu triệu đồng (làm tròn đến hàng đơn vị của triệu đồng)?

---HẾT---

Oxyz

a M(1; 1; 2) N(0; 3; 0)
b P (1; 0; 3) Q(3; 3; 9)

a b n∘ n n

x 2
(40−x)2

/m3
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